	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG


	KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Công nghệ – Lớp 7
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 27/10/2025
Tiết PPCT: 9


I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức
Kiểm tra việc tiếp thu và vận dụng các kiến thức của học sinh về: giới thiệu về trồng trọt, làm đất trồng cây, gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ bệnh cho cây trồng, thu hoạch sản phẩm trồng trọt.
2. Năng lực
- Năng lực tư duy logic.
- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
3. Phẩm chất
- Học sinh có thái độ đúng đắn trong kiểm tra, làm bài cẩn thận.
II. Ma trận đề kiểm tra
	Mạch kiến thức
	Năng lực
	CẤP ĐỘ TƯ DUY

	
	
	Phần I
	Phần II
	Phần III

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Giới thiệu về trồng trọt
	Nhận thức công nghệ
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Đánh giá công nghệ
	
	
	
	
	
	4
	
	
	

	
	Sử dụng công nghệ
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Làm đất trồng cây
	Nhận thức công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đánh giá công nghệ
	4
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sử dụng công nghệ
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ bệnh cho cây trồng
	Nhận thức công nghệ
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	Đánh giá công nghệ
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Sử dụng công nghệ
	
	
	1
	
	
	2
	
	
	

	Thu hoạch sản phẩm trồng trọt
	Nhận thức công nghệ
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đánh giá công nghệ
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sử dụng công nghệ
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	12
	6
	2
	0
	2
	6
	0
	1
	1

	
	
	20
	8
	2


III. Bảng đặc tả (đính kèm trang sau)
IV. Nội dung đề kiểm tra (đính kèm trang sau)
V. Hướng dẫn chấm và biểu điểm (đính kèm trang sau)


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: CÔNG NGHỆ 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	Mạch kiến thức
	Nội dung chính
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo 
mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	

	
Giới thiệu về trồng trọt
	Nhận thức công nghệ
	- Nhận biết: biết các nhóm cây trồng phổ biến.
- Thông hiểu: hiểu vai trò và triển vọng của trồng trọt.
	I.1
	III.1
	
	2
2,25đ

	
	Đánh giá công nghệ
	- Vận dụng: vận dụng đặc điểm và phẩm chất của một số ngành nghề trong trồng trọt vào bài tập.
	
	
	II.1
	4
1đ

	
	Sử dụng công nghệ
	- Nhận biết: biết các phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam.
	I.2
	
	
	1
0,25đ

	Làm đất trồng cây
	Nhận thức công nghệ
	
	
	
	
	

	
	Đánh giá công nghệ
	- Nhận biết: biết thành phần, vai trò của đất trồng.
- Thông hiểu: hiểu ưu điểm của các cách làm đất.
	I.3-6
	I.7
	
	5
1,25đ

	
	Sử dụng công nghệ
	- Thông hiểu: hiểu công việc khi làm đất và bón phân lót.
	
	I.8,9
	
	2
0,5đ

	Gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ bệnh cho cây trồng
	Nhận thức công nghệ
	- Nhận biết: nhận biết dấu hiệu của cây.
- Thông hiểu: biết các thời vụ và hình thức gieo trồng.
	I.10
	II.2ab
	
	3
0,75đ

	
	Đánh giá công nghệ
	- Nhận biết: biết các kĩ thuật gieo trồng.
- Thông hiểu: hiểu vai trò của chăm sóc cây trồng.
- Vận dụng: ưu điểm, nhược điểm của các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại.
	I.11,12
	I.13
	III.2
	4

1,75đ

	
	Sử dụng công nghệ
	- Vận dụng: chăm sóc được cây trồng, mục đích của chăm sóc được cây trồng.
	
	
	I.14
II.2cd
	3
0,75đ

	Thu hoạch sản phẩm trồng trọt
	Nhận thức công nghệ
	- Nhận biết: biết các phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt.
	I.15-17
	
	
	3
0,75đ

	
	Đánh giá công nghệ
	- Thông hiểu: hiểu yêu cầu khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt.
- Vận dụng: biết thu hoạch sản phẩm đúng cách.
	
	I.18,19
	I.20
	3
0,75đ

	
	Sử dụng công nghệ
	
	
	
	
	

	Tổng
	12
3đ
	9
4đ
	9
3đ
	30
10đ

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	30%
	100%





	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ DỰ BỊ


(Đề gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Công nghệ – Lớp 7
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 27/10/2025
Tiết PPCT: 9


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Những nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây công nghiệp?
	A. Chè, cà phê, cao su	B. Bông, hồ tiêu, vải
	C. Hoa hồng, hoa lan, hoa cúc	D. Bưởi, nhãn, chôm chôm
Câu 2. Loại cây trồng nào sau đây thường được trồng trong nhà có mái che?
	A. Cây lúa		B. Cây ngô	
	C. Cây bưởi		D. Cây lan Hồ Điệp
Câu 3. Đất trồng có mấy thành phần?
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 4. Đâu là nội dung không đúng về vai trò của đất trồng?
	A. Giúp cây trồng đứng vững.				
	B. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng.
	C. Cung cấp khí nitrogen cho cây trồng.
	D. Cung cấp nước cho cây trồng.
Câu 5. Thành phần chất rắn của đất trồng có vai trò nào sau đây?
	A. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng
	B. Cung cấp nước cho cây trồng
	C. Cung cấp khí oxygen cho cây trồng
	D. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng
Câu 6. Thành phần lỏng của đất có vai trò nào sau đây?
	A. Hòa tan các chất dinh dưỡng giúp cây dễ hấp thụ
	B. Cung cấp khí oxygen cho cây trồng
	C. Cung cấp khí nitrogen cho cây trồng
	D. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng
Câu 7. Ưu điểm của cày, bừa đất bằng máy so với sử dụng trâu, bò là gì?
	A. Cần có dụng cụ máy móc phức tạp.	B. Làm nhanh, ít tốn công.
	C. Chi phí cao.	D. Dụng cụ đơn giản.
Câu 8. Trong các phương án dưới đây, đâu là thứ tự đúng khi làm đất trồng cây?
	A. Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất → Lên luống
	B. Cày đất → Lên luống→ Bừa hoặc đập nhỏ đất
	C. Bừa hoặc đập nhỏ đất → Cày đất → Lên luống
	D. Lên luống→ Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất
Câu 9. Bón phân lót cho cây trồng được thực hiện vào thời điểm nào sau đây?
	A. Bón trước khi trồng cây	B. Bón trước khi thu hoạch
	C. Bón sau khi cây ra hoa	D. Bón sau khi cây đậu quả
Câu 10. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi cây bị thiếu nước là gì?
	A. Lá cây bị vàng úa		B. Lá cây bị rụng	
	C. Lá cây bị héo		D. Lá cây bị đốm
Câu 11. Hình thức gieo hạt thường được áp dụng đối với nhóm cây trồng nào sau đây?
	A. Cây công nghiệp		B. Cây ăn quả	
	C. Cây lương thực		D. Cây lấy gỗ
Câu 12. Theo em, cây lúa, ngô, đậu tương, mướp, bí,.. sẽ sử dụng phương pháp gieo trồng nào?
	A. gieo bằng hạt	B. gieo bằng củ
	C. gieo bằng cây con	D. gieo bằng đoạn thân
Câu 13. Bón phân thúc cho cây trồng có vai trò nào sau đây?
	A. Bổ sung nguồn dinh dưỡng cần thiết cho từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây
	B. Ngăn ngừa sự phát triển của sâu bệnh hại cây trồng
	C. Ngăn ngừa sự phát triển của cỏ dại
	D. Rút ngắn thời gian sinh trưởng, phát triển của cây trồng
Câu 14. Nên tưới nước cho cây trồng vào thời gian nào trong ngày?
	A. Buổi sáng sớm hoặc buổi trưa	B. Buổi trưa hoặc buổi chiều muộn
	C. Vào bất kì thời gian nào trong ngày	D. Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn
Câu 15. Lạc (đậu phộng), sắn (khoai mì) thường thu hoạch bằng phương pháp:
	A. Tuốt	B. Nhổ	C. Cắt	D. Chặt
Câu 16. Loại sản phẩm trồng trọt nào sau đây thường được thu hoạch bằng phương pháp cắt?
	A. Ngô, su hào, hạt điều	B. Mít, ổi, khoai lang
	C. Cà rốt, xoài, cam	D. Hoa, bắp cải, lúa
Câu 17. Con người thường thu hoạch nhãn, vải, chôm chôm bằng phương pháp:
	A. Hái	B. Nhổ	C. Đào	D. Đập
Câu 18. Yêu cầu không đúng khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt là:
	A. Đúng lúc		B. Nhanh, gọn	
	C. Cẩn thận		D. Càng sớm càng tốt
Câu 19. Thu hoạch sản phẩm trồng trọt đúng thời điểm, đúng phương pháp nhằm mục đích nào sau đây?
	A. Đảm bảo sự tổn thất nhỏ nhất và chất lượng sản phẩm thu được tốt nhất
	B. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao
	C. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và nâng cao chất lượng sản phẩm thu được
	D. Nâng cao khả năng chống chịu sâu, bệnh hại của cây trồng
Câu 20. Hãy tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau:
	A. Thu hoạch lúa khi còn xanh sẽ làm giảm năng suất và chất lượng gạo.
	B. Nên thu hoạch su hào càng già càng tốt.
	C. Thu hoạch các loại quả khi chưa đủ độ chín sẽ làm giảm chất lượng quả.
	D. Quả chín nếu không thu hoạch kịp thời quả sẽ bị thối và rụng.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Khi nói về một số ngành nghề trong trồng trọt, ta có:
a) Kĩ sư trồng trọt làm nhiệm vụ giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt.
b) Kĩ sư bảo vệ thực vật có nhiệm vụ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
c) Kĩ sư bảo vệ thực vật cần có phẩm chất yêu thích công việc chăm sóc cây trồng.
d) Kĩ sư chọn giống cây trồng là những người làm nhiệm vụ nghiên cứu các tác nhân gây hại để bảo vệ cây trồng.
Câu 2. Khi nói về gieo trồng, chăm sóc cây trồng, ta có:
a) Gieo hạt thường áp dụng đối với cây trồng dài ngày.
b) Nước ta có ba vụ gieo trồng chính trong năm.
c) Dặm cây nhằm đảm bảo mật độ, giảm năng suất.
d) Vun xới giúp cây đứng vững.
PHẦN III. Tự luận (3 điểm). Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Trình bày vai trò, triển vọng của trồng trọt.
Câu 2 (1 điểm). Trình bày ưu điểm, nhược điểm của phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng bằng biện pháp hóa học.
-----------------------Hết-----------------------
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Mã đề 101 (Đề gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Công nghệ – Lớp 7
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 27/10/2025
Tiết PPCT: 9


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Nên tưới nước cho cây trồng vào thời gian nào trong ngày?
	A. Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn	B. Buổi trưa hoặc buổi chiều muộn
	C. Vào bất kì thời gian nào trong ngày	D. Buổi sáng sớm hoặc buổi trưa
Câu 2. Loại sản phẩm trồng trọt nào sau đây thường được thu hoạch bằng phương pháp cắt?
	A. Hoa, bắp cải, lúa	B. Cà rốt, xoài, cam
	C. Ngô, su hào, hạt điều	D. Mít, ổi, khoai lang
Câu 3. Theo em, cây lúa, ngô, đậu tương, mướp, bí,.. sẽ sử dụng phương pháp gieo trồng nào?
	A. gieo bằng hạt	B. gieo bằng củ
	C. gieo bằng cây con	D. gieo bằng đoạn thân
Câu 4. Hình thức gieo hạt thường được áp dụng đối với nhóm cây trồng nào sau đây?
	A. Cây công nghiệp		B. Cây lấy gỗ	
	C. Cây ăn quả		D. Cây lương thực
Câu 5. Thành phần lỏng của đất có vai trò nào sau đây?
	A. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng
	B. Cung cấp khí oxygen cho cây trồng
	C. Cung cấp khí nitrogen cho cây trồng
	D. Hòa tan các chất dinh dưỡng giúp cây dễ hấp thụ
Câu 6. Yêu cầu không đúng khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt là:
	A. Cẩn thận		B. Càng sớm càng tốt	
	C. Nhanh, gọn		D. Đúng lúc
Câu 7. Loại cây trồng nào sau đây thường được trồng trong nhà có mái che?
	A. Cây lúa		B. Cây lan Hồ Điệp	
	C. Cây ngô		D. Cây bưởi
Câu 8. Thu hoạch sản phẩm trồng trọt đúng thời điểm, đúng phương pháp nhằm mục đích nào sau đây?
	A. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và nâng cao chất lượng sản phẩm thu được
	B. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao
	C. Nâng cao khả năng chống chịu sâu, bệnh hại của cây trồng
	D. Đảm bảo sự tổn thất nhỏ nhất và chất lượng sản phẩm thu được tốt nhất
Câu 9. Đất trồng có mấy thành phần?
	A. 3	B. 4	C. 1	D. 2
Câu 10. Những nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây công nghiệp?
	A. Chè, cà phê, cao su	B. Bưởi, nhãn, chôm chôm
	C. Bông, hồ tiêu, vải	D. Hoa hồng, hoa lan, hoa cúc
Câu 11. Con người thường thu hoạch nhãn, vải, chôm chôm bằng phương pháp:
	A. Đào	B. Nhổ	C. Đập	D. Hái
Câu 12. Lạc (đậu phộng), sắn (khoai mì) thường thu hoạch bằng phương pháp:
	A. Cắt	B. Tuốt	C. Chặt	D. Nhổ
Câu 13. Thành phần chất rắn của đất trồng có vai trò nào sau đây?
	A. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng
	B. Cung cấp khí oxygen cho cây trồng
	C. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng
	D. Cung cấp nước cho cây trồng
Câu 14. Trong các phương án dưới đây, đâu là thứ tự đúng khi làm đất trồng cây?
	A. Cày đất → Lên luống→ Bừa hoặc đập nhỏ đất
	B. Lên luống→ Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất
	C. Bừa hoặc đập nhỏ đất → Cày đất → Lên luống
	D. Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất → Lên luống
Câu 15. Bón phân lót cho cây trồng được thực hiện vào thời điểm nào sau đây?
	A. Bón trước khi thu hoạch	B. Bón sau khi cây đậu quả
	C. Bón sau khi cây ra hoa	D. Bón trước khi trồng cây
Câu 16. Bón phân thúc cho cây trồng có vai trò nào sau đây?
	A. Ngăn ngừa sự phát triển của sâu bệnh hại cây trồng
	B. Ngăn ngừa sự phát triển của cỏ dại
	C. Rút ngắn thời gian sinh trưởng, phát triển của cây trồng
	D. Bổ sung nguồn dinh dưỡng cần thiết cho từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây
Câu 17. Hãy tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau:
	A. Quả chín nếu không thu hoạch kịp thời quả sẽ bị thối và rụng.
	B. Thu hoạch lúa khi còn xanh sẽ làm giảm năng suất và chất lượng gạo.
	C. Nên thu hoạch su hào càng già càng tốt.
	D. Thu hoạch các loại quả khi chưa đủ độ chín sẽ làm giảm chất lượng quả.
Câu 18. Đâu là nội dung không đúng về vai trò của đất trồng?
	A. Cung cấp nước cho cây trồng.
	B. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng.
	C. Giúp cây trồng đứng vững.
	D. Cung cấp khí nitrogen cho cây trồng.
Câu 19. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi cây bị thiếu nước là gì?
	A. Lá cây bị vàng úa		B. Lá cây bị đốm	
	C. Lá cây bị rụng		D. Lá cây bị héo
Câu 20. Ưu điểm của cày, bừa đất bằng máy so với sử dụng trâu, bò là gì?
	A. Cần có dụng cụ máy móc phức tạp.	B. Chi phí cao.
	C. Dụng cụ đơn giản.	D. Làm nhanh, ít tốn công.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Khi nói về một số ngành nghề trong trồng trọt, ta có:
a) Kĩ sư trồng trọt làm nhiệm vụ giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt.
b) Kĩ sư bảo vệ thực vật không cần yêu thích khám phá quy luật phát sinh, phát triển của côn trùng và các loại sâu, bệnh.
c) Kĩ sư bảo vệ thực vật có nhiệm vụ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
d) Kĩ sư chọn giống cây trồng là những người làm nhiệm vụ nghiên cứu các tác nhân gây hại để bảo vệ cây trồng.
Câu 2. Khi nói về gieo trồng, chăm sóc cây trồng, ta có:
a) Gieo hạt thường áp dụng đối với cây trồng dài ngày.
b) Dặm cây nhằm đảm bảo mật độ, giảm năng suất.
c) Nước ta có ba vụ gieo trồng chính trong năm.
d) Vun xới giúp cây đứng vững.
PHẦN III. Tự luận (3 điểm). Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Trình bày vai trò, triển vọng của trồng trọt.
Câu 2 (1 điểm). Trình bày ưu điểm, nhược điểm của phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng bằng biện pháp hóa học.

-----------------------Hết-----------------------
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Đất trồng có mấy thành phần?
	A. 2	B. 1	C. 3	D. 4
Câu 2. Yêu cầu không đúng khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt là:
	A. Nhanh, gọn		B. Càng sớm càng tốt	
	C. Đúng lúc		D. Cẩn thận
Câu 3. Nên tưới nước cho cây trồng vào thời gian nào trong ngày?
	A. Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn	B. Buổi sáng sớm hoặc buổi trưa
	C. Vào bất kì thời gian nào trong ngày	D. Buổi trưa hoặc buổi chiều muộn
Câu 4. Loại sản phẩm trồng trọt nào sau đây thường được thu hoạch bằng phương pháp cắt?
	A. Ngô, su hào, hạt điều	B. Hoa, bắp cải, lúa
	C. Cà rốt, xoài, cam	D. Mít, ổi, khoai lang
Câu 5. Hãy tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau:
	A. Thu hoạch lúa khi còn xanh sẽ làm giảm năng suất và chất lượng gạo.
	B. Nên thu hoạch su hào càng già càng tốt.
	C. Quả chín nếu không thu hoạch kịp thời quả sẽ bị thối và rụng.
	D. Thu hoạch các loại quả khi chưa đủ độ chín sẽ làm giảm chất lượng quả.
Câu 6. Trong các phương án dưới đây, đâu là thứ tự đúng khi làm đất trồng cây?
	A. Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất → Lên luống
	B. Lên luống→ Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất
	C. Cày đất → Lên luống→ Bừa hoặc đập nhỏ đất
	D. Bừa hoặc đập nhỏ đất → Cày đất → Lên luống
Câu 7. Theo em, cây lúa, ngô, đậu tương, mướp, bí,.. sẽ sử dụng phương pháp gieo trồng nào?
	A. gieo bằng cây con	B. gieo bằng củ
	C. gieo bằng đoạn thân	D. gieo bằng hạt
Câu 8. Bón phân thúc cho cây trồng có vai trò nào sau đây?
	A. Bổ sung nguồn dinh dưỡng cần thiết cho từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây
	B. Rút ngắn thời gian sinh trưởng, phát triển của cây trồng
	C. Ngăn ngừa sự phát triển của sâu bệnh hại cây trồng
	D. Ngăn ngừa sự phát triển của cỏ dại
Câu 9. Đâu là nội dung không đúng về vai trò của đất trồng?
	A. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng.
	B. Giúp cây trồng đứng vững.
	C. Cung cấp nước cho cây trồng.
	D. Cung cấp khí nitrogen cho cây trồng.
Câu 10. Ưu điểm của cày, bừa đất bằng máy so với sử dụng trâu, bò là gì?
	A. Cần có dụng cụ máy móc phức tạp.	B. Dụng cụ đơn giản.
	C. Làm nhanh, ít tốn công.	D. Chi phí cao.
Câu 11. Thành phần lỏng của đất có vai trò nào sau đây?
	A. Hòa tan các chất dinh dưỡng giúp cây dễ hấp thụ
	B. Cung cấp khí nitrogen cho cây trồng
	C. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng
	D. Cung cấp khí oxygen cho cây trồng
Câu 12. Con người thường thu hoạch nhãn, vải, chôm chôm bằng phương pháp:
	A. Đào	B. Hái	C. Đập	D. Nhổ
Câu 13. Hình thức gieo hạt thường được áp dụng đối với nhóm cây trồng nào sau đây?
	A. Cây công nghiệp		B. Cây lương thực	
	C. Cây ăn quả		D. Cây lấy gỗ
Câu 14. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi cây bị thiếu nước là gì?
	A. Lá cây bị đốm		B. Lá cây bị rụng	
	C. Lá cây bị vàng úa		D. Lá cây bị héo
Câu 15. Thành phần chất rắn của đất trồng có vai trò nào sau đây?
	A. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng
	B. Cung cấp khí oxygen cho cây trồng
	C. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng
	D. Cung cấp nước cho cây trồng
Câu 16. Bón phân lót cho cây trồng được thực hiện vào thời điểm nào sau đây?
	A. Bón trước khi thu hoạch	B. Bón sau khi cây ra hoa
	C. Bón trước khi trồng cây	D. Bón sau khi cây đậu quả
Câu 17. Những nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây công nghiệp?
	A. Hoa hồng, hoa lan, hoa cúc	B. Bưởi, nhãn, chôm chôm
	C. Chè, cà phê, cao su	D. Bông, hồ tiêu, vải
Câu 18. Lạc (đậu phộng), sắn (khoai mì) thường thu hoạch bằng phương pháp:
	A. Chặt	B. Cắt	C. Tuốt	D. Nhổ
Câu 19. Thu hoạch sản phẩm trồng trọt đúng thời điểm, đúng phương pháp nhằm mục đích nào sau đây?
	A. Nâng cao khả năng chống chịu sâu, bệnh hại của cây trồng
	B. Đảm bảo sự tổn thất nhỏ nhất và chất lượng sản phẩm thu được tốt nhất
	C. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và nâng cao chất lượng sản phẩm thu được
	D. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao
Câu 20. Loại cây trồng nào sau đây thường được trồng trong nhà có mái che?
	A. Cây lan Hồ Điệp	B. Cây ngô			C. Cây bưởi		D. Cây lúa
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Khi nói về một số ngành nghề trong trồng trọt, ta có:
a) Kĩ sư chọn giống cây trồng là những người làm nhiệm vụ nghiên cứu các tác nhân gây hại để bảo vệ cây trồng.
b) Kĩ sư trồng trọt làm nhiệm vụ giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt.
c) Kĩ sư bảo vệ thực vật có nhiệm vụ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
d) Kĩ sư bảo vệ thực vật không cần yêu thích khám phá quy luật phát sinh, phát triển của côn trùng và các loại sâu, bệnh.
Câu 2. Khi nói về gieo trồng, chăm sóc cây trồng, ta có:
a) Vun xới giúp cây đứng vững.
b) Gieo hạt thường áp dụng đối với cây trồng dài ngày.
c) Nước ta có ba vụ gieo trồng chính trong năm.
d) Dặm cây nhằm đảm bảo mật độ, giảm năng suất.
PHẦN III. Tự luận (3 điểm). Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Trình bày vai trò, triển vọng của trồng trọt.
Câu 2 (1 điểm). Trình bày ưu điểm, nhược điểm của phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng bằng biện pháp hóa học.
-----------------------Hết-----------------------
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Những nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây công nghiệp?
	A. Hoa hồng, hoa lan, hoa cúc	B. Bông, hồ tiêu, vải
	C. Chè, cà phê, cao su	D. Bưởi, nhãn, chôm chôm
Câu 2. Hãy tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau:
	A. Quả chín nếu không thu hoạch kịp thời quả sẽ bị thối và rụng.
	B. Nên thu hoạch su hào càng già càng tốt.
	C. Thu hoạch lúa khi còn xanh sẽ làm giảm năng suất và chất lượng gạo.
	D. Thu hoạch các loại quả khi chưa đủ độ chín sẽ làm giảm chất lượng quả.
Câu 3. Ưu điểm của cày, bừa đất bằng máy so với sử dụng trâu, bò là gì?
	A. Làm nhanh, ít tốn công.	B. Chi phí cao.
	C. Cần có dụng cụ máy móc phức tạp.	D. Dụng cụ đơn giản.
Câu 4. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi cây bị thiếu nước là gì?
	A. Lá cây bị vàng úa		B. Lá cây bị rụng	
	C. Lá cây bị đốm		D. Lá cây bị héo
Câu 5. Nên tưới nước cho cây trồng vào thời gian nào trong ngày?
	A. Vào bất kì thời gian nào trong ngày	B. Buổi sáng sớm hoặc buổi trưa 
	C. Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn	D. Buổi trưa hoặc buổi chiều muộn
Câu 6. Thu hoạch sản phẩm trồng trọt đúng thời điểm, đúng phương pháp nhằm mục đích nào sau đây?
	A. Đảm bảo sự tổn thất nhỏ nhất và chất lượng sản phẩm thu được tốt nhất
	B. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và nâng cao chất lượng sản phẩm thu được
	C. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao
	D. Nâng cao khả năng chống chịu sâu, bệnh hại của cây trồng
Câu 7. Loại cây trồng nào sau đây thường được trồng trong nhà có mái che?
	A. Cây lan Hồ Điệp		B. Cây lúa	
	C. Cây bưởi		D. Cây ngô
Câu 8. Đất trồng có mấy thành phần?
	A. 4	B. 1	C. 3	D. 2
Câu 9. Bón phân lót cho cây trồng được thực hiện vào thời điểm nào sau đây?
	A. Bón trước khi thu hoạch	B. Bón sau khi cây đậu quả
	C. Bón sau khi cây ra hoa	D. Bón trước khi trồng cây
Câu 10. Con người thường thu hoạch nhãn, vải, chôm chôm bằng phương pháp:
	A. Đào	B. Nhổ	C. Hái	D. Đập
Câu 11. Hình thức gieo hạt thường được áp dụng đối với nhóm cây trồng nào sau đây?
	A. Cây lấy gỗ		B. Cây ăn quả	
	C. Cây công nghiệp		D. Cây lương thực
Câu 12. Lạc (đậu phộng), sắn (khoai mì) thường thu hoạch bằng phương pháp:
	A. Tuốt	B. Chặt	C. Cắt	D. Nhổ
Câu 13. Thành phần chất rắn của đất trồng có vai trò nào sau đây?
	A. Cung cấp nước cho cây trồng
	B. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng
	C. Cung cấp khí oxygen cho cây trồng
	D. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng
Câu 14. Thành phần lỏng của đất có vai trò nào sau đây?
	A. Cung cấp khí oxygen cho cây trồng
	B. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng
	C. Hòa tan các chất dinh dưỡng giúp cây dễ hấp thụ
	D. Cung cấp khí nitrogen cho cây trồng
Câu 15. Yêu cầu không đúng khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt là:
	A. Cẩn thận		B. Đúng lúc	
	C. Nhanh, gọn		D. Càng sớm càng tốt
Câu 16. Trong các phương án dưới đây, đâu là thứ tự đúng khi làm đất trồng cây?
	A. Lên luống→ Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất
	B. Cày đất → Lên luống→ Bừa hoặc đập nhỏ đất
	C. Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất → Lên luống
	D. Bừa hoặc đập nhỏ đất → Cày đất → Lên luống
Câu 17. Loại sản phẩm trồng trọt nào sau đây thường được thu hoạch bằng phương pháp cắt?
	A. Hoa, bắp cải, lúa	B. Cà rốt, xoài, cam
	C. Ngô, su hào, hạt điều	D. Mít, ổi, khoai lang
Câu 18. Bón phân thúc cho cây trồng có vai trò nào sau đây?
	A. Ngăn ngừa sự phát triển của sâu bệnh hại cây trồng
	B. Bổ sung nguồn dinh dưỡng cần thiết cho từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây
	C. Ngăn ngừa sự phát triển của cỏ dại
	D. Rút ngắn thời gian sinh trưởng, phát triển của cây trồng
Câu 19. Theo em, cây lúa, ngô, đậu tương, mướp, bí,.. sẽ sử dụng phương pháp gieo trồng nào?
	A. gieo bằng hạt	B. gieo bằng đoạn thân
	C. gieo bằng cây con	D. gieo bằng củ
Câu 20. Đâu là nội dung không đúng về vai trò của đất trồng?
	A. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng.
	B. Giúp cây trồng đứng vững.
	C. Cung cấp khí nitrogen cho cây trồng.
	D. Cung cấp nước cho cây trồng.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Khi nói về một số ngành nghề trong trồng trọt, ta có:
a) Kĩ sư bảo vệ thực vật không cần yêu thích khám phá quy luật phát sinh, phát triển của côn trùng và các loại sâu, bệnh.
b) Kĩ sư chọn giống cây trồng là những người làm nhiệm vụ nghiên cứu các tác nhân gây hại để bảo vệ cây trồng.
c) Kĩ sư trồng trọt làm nhiệm vụ giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt.
d) Kĩ sư bảo vệ thực vật có nhiệm vụ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Câu 2. Khi nói về gieo trồng, chăm sóc cây trồng, ta có:
a) Dặm cây nhằm đảm bảo mật độ, giảm năng suất.
b) Vun xới giúp cây đứng vững.
c) Gieo hạt thường áp dụng đối với cây trồng dài ngày.
d) Nước ta có ba vụ gieo trồng chính trong năm.
PHẦN III. Tự luận (3 điểm). Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Trình bày vai trò, triển vọng của trồng trọt.
Câu 2 (1 điểm). Trình bày ưu điểm, nhược điểm của phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng bằng biện pháp hóa học.
-----------------------Hết-----------------------

	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Loại sản phẩm trồng trọt nào sau đây thường được thu hoạch bằng phương pháp cắt?
	A. Hoa, bắp cải, lúa	B. Ngô, su hào, hạt điều
	C. Mít, ổi, khoai lang	D. Cà rốt, xoài, cam
Câu 2. Đất trồng có mấy thành phần?
	A. 1	B. 4	C. 2	D. 3
Câu 3. Trong các phương án dưới đây, đâu là thứ tự đúng khi làm đất trồng cây?
	A. Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất → Lên luống
	B. Cày đất → Lên luống→ Bừa hoặc đập nhỏ đất
	C. Lên luống→ Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất
	D. Bừa hoặc đập nhỏ đất → Cày đất → Lên luống
Câu 4. Lạc (đậu phộng), sắn (khoai mì) thường thu hoạch bằng phương pháp:
	A. Cắt	B. Nhổ	C. Chặt	D. Tuốt
Câu 5. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi cây bị thiếu nước là gì?
	A. Lá cây bị vàng úa		B. Lá cây bị đốm	
	C. Lá cây bị rụng		D. Lá cây bị héo
Câu 6. Đâu là nội dung không đúng về vai trò của đất trồng?
	A. Cung cấp khí nitrogen cho cây trồng.
	B. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng.
	C. Cung cấp nước cho cây trồng.
	D. Giúp cây trồng đứng vững.
Câu 7. Những nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây công nghiệp?
	A. Bông, hồ tiêu, vải	B. Bưởi, nhãn, chôm chôm
	C. Hoa hồng, hoa lan, hoa cúc	D. Chè, cà phê, cao su
Câu 8. Loại cây trồng nào sau đây thường được trồng trong nhà có mái che?
	A. Cây ngô		B. Cây lan Hồ Điệp	
	C. Cây bưởi		D. Cây lúa
Câu 9. Theo em, cây lúa, ngô, đậu tương, mướp, bí,.. sẽ sử dụng phương pháp gieo trồng nào?
	A. gieo bằng đoạn thân	B. gieo bằng củ
	C. gieo bằng cây con	D. gieo bằng hạt
Câu 10. Yêu cầu không đúng khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt là:
	A. Đúng lúc		B. Càng sớm càng tốt	
	C. Cẩn thận		D. Nhanh, gọn
Câu 11. Thành phần chất rắn của đất trồng có vai trò nào sau đây?
	A. Cung cấp nước cho cây trồng
	B. Cung cấp khí oxygen cho cây trồng
	C. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng
	D. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng
Câu 12. Thành phần lỏng của đất có vai trò nào sau đây?
	A. Hòa tan các chất dinh dưỡng giúp cây dễ hấp thụ
	B. Cung cấp khí oxygen cho cây trồng
	C. Cung cấp khí nitrogen cho cây trồng
	D. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng
Câu 13. Con người thường thu hoạch nhãn, vải, chôm chôm bằng phương pháp:
	A. Đào	B. Nhổ	C. Đập	D. Hái
Câu 14. Ưu điểm của cày, bừa đất bằng máy so với sử dụng trâu, bò là gì?
	A. Cần có dụng cụ máy móc phức tạp.	B. Dụng cụ đơn giản.
	C. Làm nhanh, ít tốn công.	D. Chi phí cao.
Câu 15. Bón phân lót cho cây trồng được thực hiện vào thời điểm nào sau đây?
	A. Bón trước khi thu hoạch	B. Bón sau khi cây đậu quả
	C. Bón trước khi trồng cây	D. Bón sau khi cây ra hoa
Câu 16. Nên tưới nước cho cây trồng vào thời gian nào trong ngày?
	A. Vào bất kì thời gian nào trong ngày	B. Buổi trưa hoặc buổi chiều muộn
	C. Buổi sáng sớm hoặc buổi trưa	D. Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn
Câu 17. Hãy tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau:
	A. Nên thu hoạch su hào càng già càng tốt.
	B. Thu hoạch các loại quả khi chưa đủ độ chín sẽ làm giảm chất lượng quả.
	C. Thu hoạch lúa khi còn xanh sẽ làm giảm năng suất và chất lượng gạo.
	D. Quả chín nếu không thu hoạch kịp thời quả sẽ bị thối và rụng.
Câu 18. Hình thức gieo hạt thường được áp dụng đối với nhóm cây trồng nào sau đây?
	A. Cây lương thực		B. Cây công nghiệp	
	C. Cây ăn quả		D. Cây lấy gỗ
Câu 19. Thu hoạch sản phẩm trồng trọt đúng thời điểm, đúng phương pháp nhằm mục đích nào sau đây?
	A. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao
	B. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và nâng cao chất lượng sản phẩm thu được
	C. Nâng cao khả năng chống chịu sâu, bệnh hại của cây trồng
	D. Đảm bảo sự tổn thất nhỏ nhất và chất lượng sản phẩm thu được tốt nhất
Câu 20. Bón phân thúc cho cây trồng có vai trò nào sau đây?
	A. Bổ sung nguồn dinh dưỡng cần thiết cho từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây
	B. Rút ngắn thời gian sinh trưởng, phát triển của cây trồng
	C. Ngăn ngừa sự phát triển của cỏ dại
	D. Ngăn ngừa sự phát triển của sâu bệnh hại cây trồng
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Khi nói về một số ngành nghề trong trồng trọt, ta có:
a) Kĩ sư bảo vệ thực vật có nhiệm vụ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
b) Kĩ sư bảo vệ thực vật không cần yêu thích khám phá quy luật phát sinh, phát triển của côn trùng và các loại sâu, bệnh.
c) Kĩ sư trồng trọt làm nhiệm vụ giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt.
d) Kĩ sư chọn giống cây trồng là những người làm nhiệm vụ nghiên cứu các tác nhân gây hại để bảo vệ cây trồng.
Câu 2. Khi nói về gieo trồng, chăm sóc cây trồng, ta có:
a) Nước ta có ba vụ gieo trồng chính trong năm.
b) Dặm cây nhằm đảm bảo mật độ, giảm năng suất.
c) Gieo hạt thường áp dụng đối với cây trồng dài ngày.
d) Vun xới giúp cây đứng vững.
PHẦN III. Tự luận (3 điểm). Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Trình bày vai trò, triển vọng của trồng trọt.
Câu 2 (1 điểm). Trình bày ưu điểm, nhược điểm của phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng bằng biện pháp hóa học.

-----------------------Hết-----------------------

	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
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PHẦN I (5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm.
	Câu
Đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Dự bị
	A
	D
	C
	C
	A
	B
	B
	A
	A
	C
	C
	A
	A
	D
	B
	D
	A
	D
	A
	B

	101
	A
	A
	A
	D
	B
	B
	B
	D
	A
	A
	D
	D
	C
	D
	D
	D
	C
	D
	D
	D

	102
	C
	B
	A
	B
	B
	A
	D
	A
	D
	C
	D
	B
	B
	D
	C
	C
	C
	D
	B
	A

	103
	C
	B
	A
	D
	C
	A
	A
	C
	D
	C
	D
	D
	D
	A
	D
	C
	A
	B
	A
	C

	104
	A
	D
	A
	B
	D
	A
	D
	B
	D
	B
	D
	B
	D
	C
	C
	D
	A
	A
	D
	A


PHẦN II (2 điểm). Mỗi ý lựa chọn đúng học sinh được 0,25 điểm.
	Câu
Đề
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Dự bị
	Đ
	Đ
	S
	S
	S
	Đ
	S
	Đ

	101
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	S
	Đ
	Đ

	102
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	S

	103
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ

	104
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	Đ


PHẦN III (3 điểm).
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	- Vai trò của trồng trọt:
+ Cung cấp lương thực, thực phẩm.
+ Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.
+ Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp
+ Cung cấp nông sản cho xuất khẩu.
- Triển vọng của trồng trọt:
+ Điều kiện khí hậu nhiệt đới, địa hình đa dạng thuận lợi cho sự phát triển nhiều loại cây trồng khác nhau.
+ Việt Nam có truyền thống nông nghiệp, nông dân cần cù, thông minh, có kinh nghiệm.
+ Nhà nước quan tâm phát triển nông nghiệp, áp dụng khoa học kĩ thuật trong sản xuất nông nghiệp.
	
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm


0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	Câu 2
(1 điểm)
	- Ưu điểm:
+ Tiêu diệt sâu, bệnh nhanh
+ Ít tốn công
- Nhược điểm: 
+ Ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến vật nuôi và hệ sinh thái.
+ Ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
	
0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm



	BGH duyệt




Kiều Thị Tâm
	Tổ nhóm chuyên môn





	Giáo viên




Nguyễn Hoàng Anh



